	UBND XÃ AN QUANG
TRƯỜNG MN QUANG HƯNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Quang, ngày 30 tháng 7 năm 2025


THÔNG BÁO
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh của trường MN Quang Hưng năm học 2025-2026;
Căn cứ danh sách đăng ký tuyển sinh trực tuyến và đăng ký trực tiếp trên phần mềm Tuyensinhdaucap.edu.vn;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh Trường mầm non Quang Hưng ngày 27/6/2025,
Trường Mầm non Quang Hưng thông báo về việc trúng tuyển của học sinh trong độ tuổi mầm non và kế hoạch nhập học cho học sinh trúng, cụ thể như sau: 
Học sinh trúng tuyển ở các độ tuổi: 80 cháu (có danh sách kèm theo)
+ Nhà trẻ: 30 cháu                        + 3T: 29 cháu
+ 4T: 20 cháu                                + 5T: 01 cháu
* Thời gian làm thủ tục nhập học: Từ 29/7 đến 31/7/2025. Buổi sáng từ 7h30 – 11:00 , buổi chiều từ 14h00-17h00 tại văn phòng trường MN Quang Hưng
* Địa chỉ:  Thôn Câu Trung, xã An Quang, thành phố Hải Phòng
* Hồ sơ nhập học gồm:
1. Giấy khai sinh( Bản sao/ Bản công chứng)
2. Đơn xin nhập học
3. 02 ảnh 3*4 (chụp trong vòng 6 tháng)

	
	Quang Hưng, ngày 30 tháng 7 năm 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
HIỆU TRƯỞNG
[image: ]

Hoàng Thị Lan Anh



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
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	Họ tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Xã
	Thôn/ xóm
	Họ và tên bố
	Nghề nghiệp
	Số điện thoại
	Họ và tên mẹ
	Nghề nghiệp
	Số điện thoại 

	1
	Bùi Nhã Uyên
	1/6/2020
	Nữ
	Kinh
	Xã An Lão
	Xuân Sơn
	Bùi Sỹ Linh
	Công nhân
	0973609767
	Bùi Thị Nhã
	Giáo Viên
	0973609767

	2
	Lê Ngọc Anh
	11/11/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Quang Khải
	Lê Trung Thành
	Công nhân
	0969710493
	Lèng Thị Tính
	Công nhân
	0969710493

	3
	Lê Phương Chi
	06/12/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Lê Văn Sinh
	Công nhân
	0987919660
	Nguyễn Thị Linh
	Công nhân
	0987919660

	4
	Vũ Gia Hân
	15/09/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	 
	Vũ Văn Lanh
	Công nhân
	 
	Vũ Thị Hằng
	Công nhân
	0352823598

	5
	Nguyễn Ngọc Huyền
	27/11/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Đông Nham 2
	Ng. Văn Hùng
	Công nhân
	 
	Lê Thị Kim Oanh
	Công nhân
	0966473951

	6
	Nguyễn Thu Huyền
	01/03/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Lão
	 
	Ng. Thế Quang
	Công nhân
	 
	Nguyễn Thị Hằng
	Công nhân
	0352823598

	7
	Đào Gia Hưng
	15/05/2021
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Đào Việt Hùng
	Công nhân
	0936258222
	Đào Thị Nhâm
	Công nhân
	0936258222

	8
	Phạm Nguyễn Khánh Linh
	17/07/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	 
	Phạm Văn Tiến
	Công nhân
	 
	Nguyễn Thị Hà
	Công nhân
	0378119597

	9
	Nguyễn Hoàng Anh Tú
	10/10/2021
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Ng. Trung Đức
	Công nhân
	0987417688
	Ph. Thị Ngọc Anh
	Công nhân
	0383358196

	10
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	10/10/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Ng. Xuân Tuấn
	Công nhân
	0973203659
	Ng. Thị Thanh Mai
	Công nhân
	0973203659

	11
	Nguyễn Phương Thảo
	9/3/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Nguyễn Văn Tỉnh
	Lái xe
	0971960834
	Lê Thị Thiệp
	Công nhân
	981052707

	12
	Lê Hải Yến
	23/10/2021
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	 
	Lê Văn Toản
	Công nhân
	0393496790
	Nguyễn Thị Ngọc
	Công nhân
	0393496790

	13
	Nguyễn Diệu An
	26/06/2022
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Ng. Khánh Duy
	Tự do
	0339850689
	Phạm Thị Thanh Huệ
	Tự do
	0339850689

	14
	Đào Quỳnh Anh
	11/11/2022
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Đào Văn Hoà
	Công nhân
	0327601884
	Nguyễn Thị Lơ
	Công nhân
	0327601884

	15
	Phạm Quang Anh
	10/08/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Quang Khải
	Phạm Cao Cường
	Công nhân
	0372825388
	Hoàng Thị Luyến
	Công nhân
	0976315048

	16
	Lê Hà Khánh Đan
	16/03/2022
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Lê Văn Nguyện
	Công nhân
	 
	Hà Thị Bích
	Công nhân
	0865020468

	17
	`Hoàng Minh Đức
	28/02/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Hoàng Đức Giang
	Công nhân
	 
	Hà Thị Nhâm
	Công nhân
	0967752132

	18
	Lê Quang Giáp
	06/12/2022
	Nam
	Kinh
	Xã Quang Tiến
	 
	Nguyễn Văn Phú
	Tự do
	0977159324
	Lê Thị Hòa
	Tự do
	0968299040

	19
	Đào Huyền Hậu
	18/09/2022
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Đào Văn Phúc
	Tự do
	 
	Phạm Thị Lan
	Tự do
	0869665902

	20
	Nguyễn Hoàng Long
	11/10/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Ng. Duy Hoàng
	Công nhân
	 
	Vũ Lan Hương
	Công nhân
	0332845558

	21
	Lê Tùng Phong
	24/05/2022
	Nam
	Kinh
	Phường Niệm Nghĩa
	 
	Lê Xuân Vinh
	Tự do
	0866679892
	Bùi Thị Phương Nga
	Tự do
	0936664479

	22
	Phùng Mạnh Quyết
	05/04/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Phùng Văn Thắng
	Công nhân
	0867224298
	Vũ Thị Huyền Vân
	Công nhân
	0867224298

	23
	Lê Nam Sơn
	04/12/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Lê Văn Tiến
	Công nhân
	0366986200
	Nông Thu Hoài
	Công nhân
	0366986200

	24
	Mai Xuân Thành
	19/09/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Mai Văn Hợp
	Công nhân
	0327601884
	Đào Thị Phương
	Công nhân
	0384109286

	25
	Đào Cẩm Vy
	15/10/2022
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Đào Duy Dương
	Công nhân
	0393663970
	Vũ Thị Ngát
	Công nhân
	0383488585

	26
	Đỗ Đức Thịnh
	15/10/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu trung
	Đỗ Văn Hưng
	Công nhân
	 
	Đỗ Thị Huệ
	Công nhân
	0793210712

	27
	Đào Hoàng Long
	24/05/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu thượng
	Đào văn Trường
	Công nhân
	989911923
	Hoàng Thị Hoa Phượng
	Công nhân
	 

	28
	Đỗ Đức Long
	9/11/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu thượng
	Đỗ  Văn Biên
	Công nhân
	 
	Đỗ Thị Loan
	Công nhân
	0819812602

	29
	Đào Nguyễn Gia Kỳ
	12/0102022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu thượng
	Đào Văn Chuyên
	Công nhân
	983257998
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Công nhân
	0384123889

	30
	Trần Duy Bảo
	22/4/2022
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Trần Minh Lợi
	Công nhân
	 
	Từ Thị Đức
	Công nhân
	981512192

	31
	Nguyễn Tuấn Anh
	30/09/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Ng. Văn Cường
	Công nhân
	0582056666
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Công nhân
	0375759980

	32
	Nguyễn Nhật Anh
	25/09/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Ng. Minh Tuấn
	Tự do
	0979106555
	Kiều Thị Hải Hà
	Tự do
	0973255109

	33
	Nguyễn Minh Anh
	21/11/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Ng. Văn Trung
	Công nhân
	 
	Đỗ Thị Hồng Nga
	Công nhân
	0348451608

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	08/04/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Ng. Xuân Tài
	CN
	 
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	CN
	0815295452

	35
	Bùi Nhật Dương
	12/03/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Quang Khải
	Bùi Anh Tài
	Tự do
	0343313868
	Lê Thanh Thư
	Tự do
	0356685691

	36
	Phạm Thục Khuê
	03/06/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Quang Khải
	Ph. Hồng Quang
	Công nhân
	0933069678
	Trần Thị Cẩm Nhung
	Công nhân
	0979267001

	37
	Hoàng Đức Khang
	2/8/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Hoàng văn Duy
	Công nhân
	936969962
	Đỗ Thị Quỳnh
	Công nhân
	 

	38
	Lê Thị Anh Như
	15/03/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Lê Quang Trung
	Công Nhân
	0936258222
	Vũ Thị Hương
	Công Nhân
	0936258222

	39
	Vũ Lê An Nhiên
	22/10/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Vũ Hà Trung
	Công Nhân
	 
	Lê Hương Giang
	Công Nhân
	949182311

	40
	Trần Quang Vinh
	02/12/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Trần Văn Tuân
	Tự do
	0795016666
	Nguyễn Thị Hà
	Tự do
	0828598699

	41
	Hoàng Khánh Quỳnh
	03/10/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Hoàng Văn Trung
	NVVP
	0986741418
	Phạm Thị Yến Hoa
	NVVP
	0989641480

	42
	Hoàng Tuấn Sơn
	07/08/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Hoàng Anh Quân
	Công nhân
	0779699555
	Dương Thị Khuyên
	Công nhân
	0367645001

	43
	Phạm Hoàng Minh Trang
	09/10/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Ph. Văn Hoàng
	Công nhân
	0978894782
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Công nhân
	0366820762

	44
	Đào Công Vượng
	05/02/2023
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Đào Văn Long
	Công nhân
	0978586896
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Công nhân
	0978586896

	45
	Phạm Bảo Anh Thư
	24/10/2023
	Nư
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Phạm Văn Sơn
	UB
	0374074089
	Phạm Hồng Liên
	GV
	 

	46
	Lê Thúy Vy
	04/11/2023
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Quang Khải
	Lê Văn Thành
	Công nhân
	 
	Phạm Thị Nhung
	Công nhân
	0365058914

	47
	Trịnh Hà Anh
	10/05/2024
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Trịnh Xuân Hoàng
	Công nhân
	0395670942
	Hà Thị Thu Phượng
	Công nhân
	0395670942

	48
	Đỗ Quốc Anh
	23/07/2024
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Thượng
	Đỗ Đức  Thành
	Công nhân
	0383387577
	Hoàng Thị Thúy
	Công nhân
	0367806468

	49
	Bùi Bảo Ngọc
	09/05/2024
	Nữ
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Trung
	Bùi Văn Cường
	Công nhân
	0329043187
	Thái Thị Huyền
	Công nhân
	0329043187

	50
	Dương Đức Nhật Nguyên
	20/05/2024
	Nam
	Kinh
	Xã An Quang 
	Câu Hạ A
	Dương Đức Cường
	Tự do
	0889019555
	Phạm Thị Thanh Hồng
	Tự do
	0889019555
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